	PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI TÂN
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Công nghệ  – Lớp 7
Thời gian:   45 phút 
(Không kể thời gian giao đề)






Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối học kì II 
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 50% trắc nghiệm, 50% tự luận).
- Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
- Phần trắc nghiệm: 5,0 điểm gồm 15 câu hỏi (biết 12 câu; hiểu 3 câu), mỗi câu 0,33 điểm; 
- Phần tự luận: 5,0 điểm( hiểu 1 câu; VD thấp 1 câu; VDC 1 câu) 
A. MA TRẬN
	


stt
	


Nội dung kiến thức
	


Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	

	
	
	
	Số CH
	Câu hỏi

	Số CH
	Câu hỏi
	Số CH
	Câu hỏi
	Số CH
	Câu hỏi
	TN
	TL
	

	1
	Giới thiệu về chăn nuôi.
	Vai trò, triển vọng  của chăn nuôi.
	
	
	1
	C1
	
	
	
	
	1
	
	10.0

	
	
	Vật nuôi.
	1
	C2
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	Một số biện pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.
	1
	C3
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	2
	Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi.
	Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non.
	1
	C4
	1
	C5
	
	
	
	
	2
	
	
10.0

	
	
	Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống.
	1
	C6
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	3
	Phòng và trị bệnh cho vật nuôi.
	Một số biện pháp phòng, trị bệnh cho vật nuôi.
	1
	C7
	
	
	
	
	
	
	1
	
	


10.0

	
	
	Một số nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi.
	1
	C8
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	Một số biện pháp phòng, trị bệnh cho vật nuôi.
	
	
	1
	C9
	
	
	
	
	1
	
	

	4
	Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ. 
	Chuồng nuôi.
	1
	C10
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

30.0

	
	
	Thức ăn, cho ăn
	
	
	
	
	1
	C17
	
	
	
	1
	

	
	
	Phòng, trị bệnh cho gà.
	1
	C11
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	Một số bệnh phổ biến ở gà.
	1
	C12
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	5
	Giới thiệu về thủy sản
	Vai trò của thủy sản.
	
	
	0.5
	C16
	
	
	
	
	
	0.5
	


40.0

	
	
	Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao.
	
	
	0.5
	
	
	
	
	
	
	0.5
	

	
	
	Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
	2
	C13, C14
	
	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	
	Bảo vệ môi trường nuôi thủy sản.
	1
	C15
	
	
	
	
	1
	C18
	1
	1
	

	Tổng
	12
	4
	1
	1
	15
	3
	100

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	20
	10
	50
	50
	100

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	
	
	100








B. BẢNG ĐẶC TẢ:

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Giới thiệu về chăn nuôi.
	1.1.  Vai trò, triển vọng  của chăn nuôi.
	Nhận biết:
· Trình bày được vai trò của của chăn nuôi.
Thông hiểu:
· Nêu được những lợi ích của chăn nuôi công nghệ cao.
	

	


1(C1)
	
	

	
	
	1.2.  Vật nuôi.
	Nhận biết:
· Nhận biết được một số vật nuôi phổ biến và các loại vật nuôi đặc trưng của một số vùng miền ở nước ta.
	
1(C2)
	
	
	

	
	
	1.3.  Một số phương thức chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam.
	Nhận biết:
· Nêu được một số phương thức chăn nuôi phổ biến ở nước ta.
Thông hiểu:
· Nêu được ưu, nhược điểm của các phương thức chăn nuôi phổ biến ở nước ta.
Vận dụng cao:
·  Đề xuất được phương thức chăn nuôi phù hợp ở gia đình hoặc địa phương em.
	

	




	
	

	
	
	1.4. Một số ngành nghề phổ biến trong chăn nuôi.
	Thông hiểu:
· Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề phổ biến trong chăn nuôi.
Vận dụng:
-Nhận thức được sở thích, sự phù hợp của bản thân với các ngành nghề trong chăn nuôi.
	
	




	





	





	
	
	1.5. Một số biện pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.
	Nhận biết:
· - Trình bày được một số biện pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.
·  Thông hiểu:
· Hiểu được những biện pháp nên hay không nên làm để bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.
	
1(C3)
	
	
	

	2
	Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi.
	2.1. Vai trò của nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi.
	Nhận biết:
· Nêu được vai trò của việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi.
	


	
	
	

	
	
	2.2. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non.
	Nhận biết:
·  Nhận biết được các đặc điểm chung của vật nuôi non.
Thông hiểu:
· Trình bày được những biện pháp cần chú ý trong quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non.
· Nêu được điểm khác nhau giữa: vật nuôi non với vật nuôi trưởng thành; Thức ăn và cách chăm sóc giữa vật nuôi non với vật nuôi trưởng thành.
Vận dụng:
· Đề xuất biện pháp khắc phục những việc chưa làm tốt trong quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non.
	
1(C4)



	


1(C5)

    
     
	
	

	
	
	2.3. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống.
	Nhận biết:
· Trình bày được những biện pháp cần chú ý trong quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống.
Vận dụng:
· Đề xuất biện pháp khắc phục những việc chưa làm tốt trong quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống.
	
1(C6)
	
	
	

	
	
	2.4. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi cái sinh sản.
	Nhận biết:
· Nêu được ý nghĩa và biện pháp nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi cái sinh sản.
Vận dụng:
· Đề xuất biện pháp khắc phục những việc chưa làm tốt trong quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi cái sinh sản.
	

	
	
	

	3
	Phòng và trị bệnh cho vật nuôi.
	3.1. Vai trò của phòng, trị bệnh cho vật nuôi.
	Nhận biết:
· Trình bày được vai trò của việc phòng, trị bệnh cho vật nuôi.

	
1(C7)
	
	
	

	
	
	3.2. Một số nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi.
	Nhận biết:
· Nêu được nguyên nhân chính gây bệnh cho vật nuôi.
 Vận dụng:
· Giải thích được: Tại sao bệnh do vi sinh vật lại nguy hiểm.
	
1(C8)

	

	
	

	
	
	3.3. Một số biện pháp phòng, trị bệnh cho vật nuôi.
	Nhận biết:
· Nêu được các biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi.
· Kể tên được một số biện pháp trị bệnh cho vật nuôi.
Thông hiểu:
· Nêu được ý nghĩa của biện pháp phẫu thuật và dùng thuốc để trị bệnh cho vật nuôi.
· Biện pháp phòng bệnh chủ động hiệu quả.
Vận dụng:
· Giải thích được phương châm: Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
· Đề xuất những biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi ở gia đình hoặc địa phương em.
	

	





1(C9)

  
    
	









	






  


	4
	Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ.
	4.1. Chuồng nuôi.
	Nhận biết:
· Trình bày được tiêu chẩn kĩ thuật của chuồng nuôi gà thịt trong nông hộ.
· Nêu được vai trò của lớp độn chuồng và lớp sàn thoáng của chuồng nuôi gà thịt trong nông hộ.
	


1(C10)
	
	
	

	
	
	4.2. Thức ăn và cho ăn.
	Nhận biết:
· Nêu được nguyên tắc cho gà ăn ở các lứa tuổi khác nhau.
Thông hiểu:
· Nhận biết được các loại thức ăn, thành phần dinh dưỡng trong các loại thức ăn cho gà thịt.
Vận dụng:
· Đề xuất bốn loại nguyên liệu (thuộc bốn nhóm dinh dưỡng) sẵn có trong gia đình, địa phương em phù hợp để làm thức ăn cho gà.
	




	




	





1(C17)
	








	
	
	4.3. Chăm sóc cho gà.
	Nhận biết:
· Nêu được đặc điểm sinh lí của gà con.
Thông hiểu:
· Trình bày được cách chăm sóc gà phù hợp với từng giai đoạn.
	


	



	
	

	
	
	4.4. Phòng, trị bệnh cho gà.
	Nhận biết:
· Nêu được các nguyên tắc cơ bản trong phòng, trị bệnh cho gà.
Thông hiểu:
· Giải thích vì sao trong phòng, trị bệnh cho gà cần thực hiện tốt nguyên tắc phòng là chính.
	
1(C11)
	
	
	





	
	
	4.5. Một số bệnh phổ biến ở gà.
	Nhận biết:
- Nhận biết được một số bệnh phổ biến ở gà.
Thông hiểu:
· Trình bày được các biểu hiện, nguyên nhân và cách phòng, trị bệnh cho gà.
	
1(C12)
	



	
	

	5
	Giới thiệu về thủy sản
	5.1. Vai trò của thủy sản.
	Nhận biết:
· Nhận biết được các vai trò của thủy sản.
Thông hiểu:
· Trình bày được vai trò của thủy sản.
	
	0.5 C16
	
	

	
	
	5.2. Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao.
	Thông hiểu: 
· Kể tên được một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao ở nước ta.
	
	0,5
C16
	
	

	
	
	5.3. Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
	Nhận biết: 
· Biết được một số biện pháp khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Thông hiểu:
· Nêu được ý nghĩa của việc khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
	2
(C13, C14)
	
	
	

	
	
	5.4. Bảo vệ môi trường nuôi thủy sản.
	Nhận biết:
· Nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường nuôi thuỷ sản và nguồn lợi thuỷ sản.
Thông hiểu:
- Giải thích được các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ môi trường nuôi thuỷ sản và nguồn lợi thuỷ sản.
Vận dụng cao:
- Đề xuất được những việc nên làm và không nên làm  để bảo vệ môi trường nuôi thuỷ sản và nguồn lợi thuỷ sản của địa phương.
	
1
(C15)
	
	
	






1
(C18)

	6
	Tổng
	12
	4
	1
	1










	PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI TÂN
	ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KT CUỐI HK II
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Công nghệ  – Lớp 7
Thời gian:   45 phút 
(Không kể thời gian giao đề)


I. TRẮC NGHIỆM. (5 điểm). 
Trả lời đúng1 câu được 0,33 điểm. Trả lời đúng 3 câu được 1 điểm
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ/ÁN
	D
	D
	A
	B
	C
	A
	B
	B
	A
	C
	C
	A
	C
	B
	A


II. TỰ LUẬN. (5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	16
	* Vai trò của thủy sản 
- Cung cấp nguồn thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao cho con người.
- Cung cấp nguồn nguyên liệu cho xuất khẩu.
- Cung cấp nguồn thức ăn cho chăn nuôi.
- Tạo thêm công việc cho người lao động.
- Đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho con người.
-  Khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
* Một số động vật thủy sản có giá trị xuất khẩu hoặc giá trị kinh tế cao: tôm càng xanh, tôm thẻ chân trắng, tôm hùm, cá basa, cá tra, cá tầm, cá song, cá hồi, baba....
	   
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0.5

	17
	Bốn loại nguyên liệu (thuộc bốn nhóm dinh dưỡng) có sẵn trong địa phương em phù hợp để làm thức ăn cho gà:
[image: Công nghệ 7 Bài 12: Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ | Kết nối tri thức (ảnh 11)]
(Tùy nội dung trả lời của HS nhưng phải đảm bảo 4 nhóm chất dinh dưỡng)
	2,0

	[bookmark: _GoBack]18
		Việc nên làm
	Việc không nên làm

	Không xả rác, nước thải ra biển gây ô nhiễm nguồn nước
Hạn chế đánh bắt ở khu vực gần bờ, đặc biệt là vào mùa sinh sản; mở rộng vùng khai thác xa bờ.
Báo ngay cho cơ quan chức năng khi có hành vi đánh bắt mang tính hủy diệt
Tuyên truyền để mọi người cùng nhau đánh bắt xa bờ, bảo vệ nguồn hải sản gần bờ...
	Xả trực tiếp nước thải ra biển
Dùng mìn, dùng điện để đánh bắt thủy sản
Làm ngơ đi qua khi gặp hành vi đánh bắt mang tính hủy diệt, trái pháp luật.


(Tùy mức độ trả lời của hs mà GV ghi điểm)
	1,0
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